
Số 

TT

Mã 

môn thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
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môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

1 QLDA Huỳnh Thị Sƣơng 12/05/1991

207 Võ Văn Dũng, TT 

Bình Dƣơng, Phù Mỹ, 

Bình Định

215271635

Ký sƣ kinh tế xây 

dựng và quản lý dự 

án

Quản lý dự án Hạng III
Công ty TNHH XD 

TH Bình Dƣơng

Trƣờng đại học 

Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

Đại học giao thông 

vận tải phân hiệu 

tại thành phố Hồ 

Chí Minh

4 Võ Thanh Nhã 22/08/1993

33 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phƣờng Bình 

Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052093013086 Đại học

Công ty TNHH 

TVXD thƣơng mại 

Phúc Nguyên

Trƣờng Đại học 

Thủy Lợi

Ban QLDA Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Bình Định

3 Từ Tôn Tẫn 06/11/1980

Khu vực 9, Phƣờng 

Đống Đa, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211645859 Thạc sỹ thủy lợi

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật công 

nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh

Ban QLDA Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Bình Định

2 Võ Nhất Nguyên 24/10/1984

Xã Cát Tƣờng – Huyện 

Phù Cát – Tỉnh Bình 

Định

211861885
Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Trƣờng đại học 

thủy lợi Hà Nội

Công ty TNHH đầu tƣ 

và xây dựng Tƣờng 

Duy

đại học bách khoa 

đà nẵng

7 Dƣơng Văn Cƣờng 20/11/1983
Ân thạnh - Hoài Ân - 

Bình Định
211747294 Đại học thủy lợi

công ty TNHH tƣ vấn 

thiết kế & xây dựng 

Huy Hoàng

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

6 Nguyễn Văn Thuận 02/02/1984
Phú ninh - ân nghĩa - 

hoài ân - bình định
211812325

kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Đông Dƣơng

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 9-2022

5 Nguyễn Văn Mẫn 06/08/1982
Phƣớc Thắng, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211692860

Kỹ sƣ xây dựng DD 

và CN



8 TK07
NGUYỄN THANH 

BÌNH
10/03/1981

Tổ 11, Khu  phố 2, 

Phƣờng đống đa, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

052081012883
Kỷ sƣ xây dựng Cầu 

Đƣờng

Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN – XÂY DỰNG 

D.S.B.B

Trƣờng Đại học 

Bách Khoa Đà 

Nẵng

9 KS02 Phạm Hùng Tây 27/03/1995

Thôn Đông, Nhơn 

Châu, TP.Quy Nhơn, 

Bình Định

215568351
Cử nhân quản lý đất 

đai
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty Cổ phần tƣ 

vấn T27 - Chi nhánh 

Bình Định
Đại học Quy Nhơn

10 GS01 Trần Duy Hoài 01/01/1992

Hoà Hội Nam, Mỹ 

Thành, Phù Mỹ, Bình 

Định

052092000290 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II
Cổ phần ĐT XD TM 

Tân Hoàng An Đại học Sƣ phạm 

kỹ thuật TP.HCM

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

15 GS10 Bạch Văn Chững 02/02/1974

Trà Quang Bắc, Thị 

Trấn Phù Mỹ, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

052074019171
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

Công ty TNHH XD 

TH Bình Dƣơng
Trƣờng đại học 

xây dựng Hà Nội

16 KS02 Nguyễn Đình Tự 20/06/1979
Cát Tƣờng - Phù Cát - 

Bình Định
211602803

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Khảo sát Địa hình Hạng II TNHH Bình Yên

Đại Học GTVT 

Hà Nội

Trƣờng Đại Học 

Bách Khoa Đà 

Nẵng

Tƣờng Duy11 Nguyễn Xuyên Trƣờng 23/07/1987
Phú Thuận, Ân Đức, 

Hoài Ân, Bình Định
215076749

Trƣờng Đại học 

Quang Trung

Ban QLDA Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Bình Định

14 Trần Trọng Nghĩa 21/08/1991

Khu vực 5, phƣờng 

Quang Trung, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

230817692
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Trƣờng Đại học 

Kiến Trúc Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ban QLDA Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Bình Định

13 Huỳnh Tƣ Nhã 20/11/1993

Xã Ân Nghĩa, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

215311206
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Trƣờng Đại học 

Bách khoa Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ban QLDA Dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh 

Bình Định

12 Nguyễn Minh Khuê 16/06/1988
Xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
052088006982

Thạc sỹ kỹ thuật 

xây dựng công trình 

ngầm

Đại học



17 TK11 Lê Hoàng Tiến 15/04/1996

808/15/50 Trần Hƣng 

Đạo, P. Đống Đa, TP. 

Quy Nhơn

052096017133 Kiến trúc
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
Hạng III

Cty TNHH tƣ vấn xây 

dựng Phƣơng Việt 

Quy Nhơn
Trƣờng ĐH Kiến 

trúc Đà Nẵng

18 GS01
Hoàng Nguyễn Trung 

Đức
20/11/1995

Xóm 6 thôn Phú Kim - 

Cát Trinh - Phù Cát - 

Bình Định

215375753 Cử nhân

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Phú 

Hƣng Đại học Quy Nhơn

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

23 TK09 Lê Văn Ân 24/05/1990 Huyện Tuy Phƣớc 215184534
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH ĐT 

PT Tân Thuận Phát
Trƣờng ĐH Quy 

Nhơn

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

đại học bách khoa 

đà nẵng
19 lê văn quang 01/01/1985

12 trần thị kỷ, thành 

phố quy nhơn
211854984 kỹ sƣ xây dựng

Trƣờng Đại Học 

Quang Trung

Công ty TNHH tƣ vấn 

xây dựng Tấn Linh

Bách khoa đà nẵng

24 Đào Xuân Chánh 06/06/1984
Xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định
211803113

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

Bách khoa đà nẵng

22 Đặng Hà Hiểu 20/12/1982 Hoài Nhơn, bình định 211855969
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

Trƣờng ĐH Quang 

Trung

21 Mai Quang Hoàng 22/06/1978 quy nhơn, bình định 211592895
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

UBND xã Cát Khánh20 Huỳnh Việt Lý 28/05/1988
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
215010961

Kỹ sƣ xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

ban qlda đtxd&ptqđ 

thành phố quy nhơn



25 GS01 Phan Văn Cần 08/12/1989
Ân Đức - Hoài Ân - 

Bình Định
215115914

Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

Công Ty TNHH Tƣ 

Vấn và Xây Dựng 

Thảo Nguyên

Đại Học Công 

nghệ TP. HCM

26 GS01
Phạm Nguyễn Minh 

Giang
30/11/1991

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
215259634

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II TNHH Kiểu Việt
Trƣờng Đại học 

Quang Trung

27 QLDA Trần Viết Vũ 06/04/1989

Khu vực 4, phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn

215124831
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án Hạng III

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Bình Định

Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật công 

nghệ Tp.Hồ Chí 

Minh

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

30 GS02 Trƣơng Ngọc Tùng 10/09/1982
 Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
211717417 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II TNHH Kiểu Việt

Trƣờng ĐH Bách 

khoa Đà Nẵng

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

32 GS01
Hoàng Nguyễn Trung 

Đức
20/11/1995

Xóm 6 thôn Phú Kim - 

Cát Trinh - Phù Cát - 

Bình Định

215375753
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III không có Đại học Quy Nhơn

33 GS01 Đỗ Ngọc Quy 30/07/1994

thôn An Nội, Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

052094001088

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty Cổ phần tổng 

hợp Vĩnh Thạnh
Đại học Quy Nhơn

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

trƣờng đại học 

quang trung

công ty TNHH TV 

XD Gia Phú

Trƣờng Đại học 

Văn Lang

34 phạm văn tâm 20/08/1990

xóm 2 thôn thành sơn 

tây, hoài châu, hoài 

nhơn, bình định

052090005368 kỹ sƣ xây dựng

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

phát triển quỹ đất thị 

xã Hoài Nhơn

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

31 Đặng Trƣơng Hoài Bảo 26/01/1993

Kp. Vĩnh Phụng 2, 

Hoài Xuân, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định

052093000300
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty CPTVTKXD 

Trƣờng Thịnh

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

29 Hồ Ngọc Ẩn 10/04/1971
235 Hoàng Văn Thụ 

TP Quy Nhơn
211304625 Kỹ sƣ xây dựng

TNHH Hải Dƣơng28 Huỳnh Minh Tiên 03/01/1977

Số 246 Quang Trung, 

phƣờng Bình Định, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211626620
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

TK14

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nƣớc - 

thoát nƣớc; chất thải 

rắn

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

37 GS10 bùi thành thọ 26/01/1996
phƣớc sơn tuy phƣớc 

bình định
215336284 12/12

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III TNHH lê nguyễn

đại học xây dựng 

miền trung

38 QLDA NGUYỄN VIỆT TRÍ 26/6/1992 Tuy Phƣớc, Bình Định 215251769
ks xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Tuy 

Phƣớc

Đại học dân lập 

Văn Lang

39 GS10 MAI XUÂN TÙNG 16/6/1979 Hoài Ân, Bình Định 052079024531
Kỹ sƣ xây dựng Cầu 

Đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

Công ty TNHH Tân 

Lập

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

PLTK PL. Thiết kế Hạng II

PLGS PL. Giám sát Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

Trƣờng ĐH Quang 

Trung

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH Minh 

Tƣờng
42 NGUYỄN TẤN DŨNG 23/01/1988

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
215077091

40
TRẦN ĐÌNH 

CHƢƠNG
02/02/1977

 Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052077022087

ks xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
Công ty BĐS Phú Tài

Trƣờng ĐH Quang 

Trung

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

41 VÕ XUÂN CƢƠNG 02/3/1983
 Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
211732588

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Đại học Quang 

Trung

36 Trƣơng Bá Phục 23/01/1988
xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
215077091 Đại Học

Công ty TNHH XD 

Phong Tấn
35 Trần Thanh Cƣờng 04/02/1989

Phƣớc Thuận, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215099838 Kỹ sƣ Xây dựng

Thạc sỹ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

Trƣờng ĐH xây 

dựng



TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

46 GS01 ĐOÀN XUÂN HẬU 19/4/1993 Quy Nhơn, Bình Định 052093021058 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty TNHH tổng 

hợp XD Bình An
không cung cấp

TK13
Thiết kế công trình 

thủy lợi, đê điều
Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng III

PLTK
PL. Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
Hạng II

PLDG PL. Định giá xây dựng Hạng II

PLGS

PL. Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

50 GS01 PHẠM TUẤN VŨ 16/10/1991 Quy Nhơn, Bình Định 052091013520
ks xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II
Công ty CP TEXO 

TV&ĐT
không cung cấp

51 GS10 CAO VĂN THẮNG 25/5/1989 Phù Mỹ, Bình Định 215095989
Cao đẳng xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III không cung cấp không cung cấp

Trƣờng ĐH Quang 

Trung

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Công ty TNHH 

TVXD&TH Tân Tiến

Đại học Quy Nhơn

49 TRẦN CÔNG THỨC 05/6/1982
 Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
211761819

Kỹ sƣ điện - điện tử không cung cấp

Đại học thủy lợi

48 PHAN THANH TUẤN 12/5/1992 Quy Nhơn, Bình Định 215301480

kỹ sƣ thủy lợi
Công ty TNHH 

XDTM Khải Toàn

không cung cấp

47
NGUYỄN THỊ THU 

THỦY
29/01/1982 Tuy Phƣớc, Bình Định 211693081

Kỹ sƣ xây dựng Cầu 

Đƣờng

Công ty CP TVTK 

giao thông

không cung cấp

45 PHẠM VĂN SƢƠNG 06/01/1994
Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định
052094007217

Kỹ sƣ xây dựng Cầu 

Đƣờng

Công ty CP TVTK 

giao thông

không cung cấp

44 HUỲNH TẤN TÀI 12/11/1996 Tuy Hòa, Phú Yên 054096011540

Kỹ sƣ xây dựng Cầu 

Đƣờng

Công ty CP TVTK 

giao thông
43

PHẠM THÀNH 

NHÂN
30/5/1994

 An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052094010320



52 GS01 NGUYỄN CHÍ TÂM 20/12/1986 không cung cấp 052086008721
ks công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty TNHH 

XDTH Minh Tuấn
không cung cấp

53 GS06 LÂM NGỌC TRƢỜNG 13/10/1977 Quy Nhơn, Bình Định 211561616 ks thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

Công ty TNHH 

XDTH Minh Tuấn
Đại học thủy lợi

54 QLDA NGÔ QUANG THẮNG 25/5/1989 Quy Nhơn, Bình Định 051089004422
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

Đại Học Công 

nghệ TP. HCM

55 PLGS HỒ QUANG TRUNG 24/8/1978 Quy Nhơn, Bình Định 211549719
KỸ sƣ xây dựng 

Cầu Đƣờng

PL. Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II
Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

Đại học Kỹ thuật 

Đà Nẵng

56 GS01 NGUYỄN THANH Ý 10/4/1993 Tuy Phƣớc, Bình Định 215276141 ks xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty TVTKXD 

Kinghome
không cung cấp

57 PLGS ĐẶNG CÔNG NGA 01/01/1964 Quy Nhơn, Bình Định 210660544 ks xây dựng

PL. Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng III không cung cấp không cung cấp

58 PLGS PHẠM SĨ DUY NHÂN 24/6/1982 Quy Nhơn, Bình Định 211753435
ks kỹ thuật môi 

trƣờng
PL. Giám sát Hạng III

Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

Đại Học kỹ thuật 

Công nghệ TP. 

HCM

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

60 PLGS
LƢƠNG CHƢƠNG 

DƢƠNG
01/5/1966 Quy Nhơn, Bình Định 210985497

ks xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

PL. Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II
Công ty tNHH TH 

Phúc Lợi
không cung cấp

GS10 Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

62 GS01 PHẠM HỮU THẮNG 16/3/1989 Tuy Phƣớc, Bình Định 215048596
ks xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III không cung cấp không cung cấp

Trƣờng ĐH Bách 

khoa Đà Nẵng

Kỷ sƣ xây dựng Cầu 

Đƣờng

Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

Trƣờng ĐH giao 

thông vận tải

61 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 17/8/1978 Hoài Nhơn, Bình Định 211822971

Kỷ sƣ xây dựng Cầu 

Đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Phong Phú
59 ĐOÀN HỮU ĐỨC 12/12/1976 Phan Rang, Ninh Thuận 264427662



63 GS02
NGUYỄN VĂN 

CƢỜNG
14/11/1976 Tây Sơn, Bình Định 052076001180 ks điện kỹ thuật

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

64 DG01 VÕ VĂN TIẾN 12/10/1981 Hoài Ân, Bình Định 211750057
Thạc sỹ XD cầu 

đƣờng
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

65 GS02 LÊ THANH TÙNG 05/8/1992
Buôn Ma Thuột, Đak 

Lak
241273932 ks điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak
Đại học Lạc Hồng

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

68 GS02 ĐẶNG QUANG KHẢI 19/9/1982 Quy Nhơn, Bình Định 211711076 ks điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

đại học bách khoa 

đà nẵng

69 GS01 TRẦN XUÂN THẮNG 28/9/1981
Buôn Ma Thuột, Đak 

Lak
066081008807

KỸ sƣ xây dựng 

Cầu Đƣờng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

Trƣờng ĐH giao 

thông vận tải

70 GS02 ĐẶNG NGỌC HỮU 18/7/1983 Quy Nhơn, Bình Định 211836022 ks điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

đại học bách khoa 

Hà Nội

71 GS01 ĐẶNG ANH ĐỨC 28/8/1983 Pleicu, Gia Lai 064083011188
KỸ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III
Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

Trƣờng ĐH Quang 

Trung

72 GS02 NGUYỄN ĐỨC HOÀI 26/3/1981 Phù Cát, Bình Định 052081011640 ks điện kỹ thuật
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

đại học bách khoa 

đà nẵng

73 GS02 PHẠM MINH VƢƠNG 26/11/1973 Phú Hòa, Phú Yên 054073001751 ks cơ khí
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak
đại học thủy sản

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

KỸ sƣ xây dựng  

thủy lợi, thủy điện

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

67 ĐẶNG HỮU ỔN 12/12/1974 Tây Hòa, Phú Yên 220926496

KỸ sƣ xây dựng 

DD&CN; TH.S 

công trình thủy

Công ty thủy điện An 

Khê - Ka Nak
66

TRẦN THANH 

NGHĨA
16/9/1985 Ba Đồn, Quảng Bình 044085012723



74 PLGS
TRỊNH MẠNH 

CƢỜNG
04/5/1977 Quy Nhơn, Bình Định 034077057386 ks xây dựng

PL. Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II không cung cấp không cung cấp

75 PLGS LƢƠNG VĂN CHI 07/10/1978 Phù Cát, Bình Định 211578568 ks hệ thống điện PL. Giám sát Hạng II
Công ty TNHH 

TM&XD Hƣng Việt
không cung cấp

76 GS02
NGUYỄN MINH 

TƢỜNG
20/6/1997 Quy Nhơn, Bình Định 215406682 ks điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng III

Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại học Quy Nhơn

77 DG01 VÕ NGỌC HIỆU 25/8/1995 Tuy Phƣớc, Bình Định 215376990 ks điện - điện tử Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại học Quy Nhơn

78 DG01 PHAN VĂN HÒA 20/6/1996 Tuy Phƣớc, Bình Định 052096004061 ks điện - điện tử Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại học Quy Nhơn

79 DG01
NGUYỄN THANH 

HÒA
22/02/1996 Tuy Phƣớc, Bình Định 052095005626 ks điện - điện tử Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại học Quy Nhơn

80 DG01 ĐẶNG THẾ QUANG 02/9/1996 An nhơn, Bình Định 052096010705 ks điện - điện tử Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long

Đại học công nghệ 

thực phẩm TP. 

HCM

80 DG01 LƢU QUANG VŨ 29/7/1997 Gia Lai 064097000322 ks điện - điện tử Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long

Đại học sƣ phạm 

kỹ thuật Vinh

81 DG01
NGUYỄN PHƢƠNG 

VŨ
05/02/1996 Quy nhơn, Bình Định 215333854

cao đẳng điện công 

nghiệp
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH PTCN 

Việt Long

Cao đẳng kỹ thuật 

công nghệ Quy 

Nhơn

82 DG01 LÊ HOÀI PHÚ 13/6/1994 Quy nhơn, Bình Định 052094008618 ks điện - điện tử Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại học Quy Nhơn

83 DG01 NGUYỄN VĂN DŨNG 20/6/1993 Quy nhơn, Bình Định 215199835 ks điện - điện tử Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH PTCN 

Việt Long
Đại học Quy Nhơn

84 DG01
TRẦN PHẠM DUY 

CƢỜNG
10/02/1978 Quy nhơn, Bình Định 052078093347 ks điện kỹ thuật Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH PTCN 

Việt Long

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

86 DG01 ĐỖ HOÀNG TRUNG 07/10/1978 Hoài nhơn, Bình Định 211615149
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
không cung cấp

không cung cấp
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

XDTH Thành Tài
85

NGUYỄN VĂN 

THÔNG
20/02/1988 Phù Cát, Bình Định 215128637



PLTK
PL. Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
Hạng II

PLGS

PL. Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Hạng II

PLTK PL. Thiết kế Hạng II

PLGS PL. Giám sát Hạng II

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
Hạng III

91 GS02 Lê Nguyên 06/11/1980

211 Trần Phú, phƣờng 

Bình Định, TX An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

211635044 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
Hạng II

Công ty cổ phần 

Seatecco

Đại học kỹ thuật 

công nghệ TP 

HCM

không cung cấpCông ty CP T27

không cung cấp

90 LƢU VĂN VŨ 15/3/1996 Phù Cát, Bình Định 215388021
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP T27

Trƣờng ĐH Kiến 

trúc Đà Nẵng

89 PHẠM THANH HIỂN 10/4/1996 Phù Cát, Bình Định 215384324
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP T27

Trƣờng ĐH giao 

thông vận tải

88 CHU THANH HẢI 04/01/1988 Quy nhơn, Bình Định 215030664
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP T2787 NGUYỄN TẤN HÀ 06/4/1987 Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 215077768
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng


